	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 17095/BTC-KBNN
V/v hỗ trợ thực hiện khóa sổ cuối năm trên hệ thống TABMIS
	Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011


	Kính gửi:
	- Các Bộ/Ngành tham gia vận hành hệ thống TABMIS
- Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương vận hành hệ thống TABMIS


Để hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác khóa sổ cuối năm 2011 trên hệ thống TABMIS được thuận lợi, Ban triển khai TABMIS tổ chức Tổ hỗ trợ từ xa gồm các cán bộ của Ban Triển khai TABMIS và nhà thầu IBM/FPT để tiếp nhận và xử lý vướng mắc từ các tỉnh trong quá trình thực hiện quyết toán, khóa sổ, với kế hoạch hỗ trợ chia làm 2 đợt như sau:
+ Đợt 1: từ ngày 26/12/2011 đến ngày 06/01/2012;

+ Đợt 2: từ ngày 16/01/2012 đến ngày 06/02/2012 (trừ thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán).

Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ từ xa qua kênh hỗ trợ helpdesk, thư điện tử, điện thoại, chương trình Quản lý yêu cầu (QLYC).
Thời gian trực hỗ trợ:
+ Từ 26/12/2011 đến 28/12/2011, hỗ trợ từ 7h30 đến 17h00 hàng ngày.

+ Từ 29/12/2011 đến 06/01/2012 và các ngày từ 15/01/2012 đến 06/02/2012, hỗ trợ trong và ngoài giờ làm việc, từ 7h30 đến 21 giờ hàng ngày, riêng ngày 30/12 đến 23 giờ (gồm cả ngày thứ bảy và chủ nhật, trừ thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán).

Danh sách Tổ hỗ trợ, thông tin liên hệ và phân công nhiệm vụ như sau:

+ Trong giờ làm việc, cán bộ thực hiện hỗ trợ theo phân công tại phụ lục 1 đính kèm.

+ Ngoài giờ làm việc và ngày nghỉ, ngày lễ, trước mắt Ban triển khai TABMIS phân công cán bộ trực hỗ trợ đợt 1 tại phụ lục 2 đính kèm.

Đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt công tác khóa sổ cuối năm trên hệ thống TABMIS.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ thuộc BTC vận hành TABMIS;
- KBNN (Vụ KTNN; Cục CNTT; Vụ TVQT; VP BTK TABMIS);
- Lãnh đạo BTK (b/c);
- Cục TH&TK TC;
- Nhà thầu IBM/FPT (p/h);
- BQL dự án CCQLTCC;
- BTK TABMIS (các Nhóm);
- Lưu VT, KBNN.
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN TRIỂN KHAI TABMIS




Nguyễn Đại Trí


PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH TỔ HỖ TRỢ KHÓA SỔ CUỐI NĂM 2011 TRÊN HỆ THỐNG TABMIS
(Kèm theo công văn số 17095/BTC-KBNN ngày 15 tháng 12 năm 2011)

1. Danh sách cán bộ hỗ trợ thuộc Ban triển khai TABMIS:
	TT
	Họ tên
	Vai trò
	Điện thoại
	Thư điện tử
	Phân công hỗ trợ

	Nhóm phụ trách chung

	1
	Đoàn Thu Thủy
	Tổ trưởng
	0904151726
	thuydt01@vst.gov.vn
	Hỗ trợ chung

	2
	Vũ Đức Chính
	Thành viên 
	0913003046
	chinhvd@vst.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Văn Hào
	Thành viên 
	0913508062
	nguyenvanhao@mof.gov.vn
	

	4
	Bùi Thế Phương
	Thành viên 
	0912179075
	phuongbt@vst.gov.vn
	

	5
	Vũ Thanh Huyền
	Thành viên 
	0912060592
	huyenvt@vst.gov.vn
	

	6
	Hà Xuân Hoài
	Thành viên 
	0983093450
	hoaihx@vst.gov.vn
	

	7
	Nguyễn Thị Hồng Thủy
	Thành viên 
	0912399799
	thuynth@vst.gov.vn
	

	8
	Trần Trọng Hải
	Thành viên 
	0913586563
	trantronghai@mof.gov.vn
	

	Hỗ trợ nghiệp vụ và các chức năng khóa sổ trên TABMIS

	1
	Nguyễn Thị Hoài
	Phụ trách
	0912229224
	Hoaint@vst.gov.vn
	+ Các tỉnh triển khai năm 2011: Hà Nội, Hà Giang

+ Các tỉnh không thực hiện khóa sổ năm 2010 trên TABMIS: Hải Dương, Đồng Nai.

+ Các tỉnh đã được thực hiện khóa sổ trên TABMIS: Quảng Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đà Nẵng.

	2
	Trần Thị Thanh Sơn
	Thành viên 
	0983174959
	sonttt@vst.gov.vn
	

	3
	Phạm Thị Phương Hoa
	Thành viên 
	0906236945
	Hoaptp@vst.gov.vn
	

	4
	Bùi Thị Thùy Duyên
	Thành viên 
	0915061660
	buithithuyduyen@mof.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	Thành viên 
	0936999595
	yennth@vst.gov.vn
	

	6
	Trần Thị Thúy
	Thành viên 
	0977580505
	thuytt@vst.gov.vn
	

	7
	Nguyễn Đình Chiến
	Thành viên -Hỗ trợ KSC
	0983433085
	chiennd@vst.gov.vn
	

	1
	Đinh Thị Ngọc Ánh
	Phụ trách
	0985276668
	anhdtn@vst.gov.vn
	+ Các tỉnh triển khai năm 2011: Tuyên Quang, Bắc Ninh

+ Các tỉnh đã được thực hiện khóa sổ trên TABMIS: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Dương

	2
	Hà Minh Việt
	Thành viên 
	0984532798
	viethm@vst.gov.vn
	

	3
	Phạm Thanh Ngân
	Thành viên 
	0987757098
	Nganpt01@vst.gov.vn
	

	4
	Từ Thị Khánh Lê
	Thành viên 
	0916840682
	lettk@vst.gov.vn
	

	5
	Trần Thượng Dương
	Thành viên 
	0985520085
	tranthuongduong@mof.gov.vn
	

	6
	Khương Xuân Lợi
	Thành viên -Hỗ trợ KSC 
	0916550220
	loikx@vst.gov.vn
	

	1
	Nguyễn Thị Nga
	Phụ trách
	0912288495
	Ngant@vst.gov.vn
	+ Các tỉnh triển khai năm 2011: Lào Cai, Yên Bái.

+ Các tỉnh không thực hiện khóa sổ năm 2010 trên TABMIS: Cà Mau, Bạc Liêu.

+ Các tỉnh đã được thực hiện khóa sổ trên TABMIS: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Bình, Nam Định.

	2
	Lương Đình Mạnh
	Thành viên 
	0983317838
	manhld@vst.gov.vn
	

	3
	Đinh Ngọc Linh
	Thành viên 
	0979716982
	Linhdn@vst.gov.vn
	

	4
	Phạm Thị Quyên
	Thành viên 
	0915727909
	Quyenpt01@vst.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Vũ Vịnh
	Thành viên 
	0975684286
	nguyenvuvinh@mof.gov.vn
	

	6
	Hoàng Cúc Phương
	Thành viên -Hỗ trợ KSC 
	0982101138
	phuonghc@vst.gov.vn
	

	1
	Trần Thị Thu Hương
	Phụ trách
	0913557458
	Huongttt11@vst.gov.vn
	+ Các tỉnh triển khai năm 2011: Bắc Giang, Lạng Sơn.

+ Các tỉnh không thực hiện khóa sổ năm 2010 trên TABMIS: Vĩnh Phúc, Hưng Yên.

+ Các tỉnh đã được thực hiện khóa sổ trên TABMIS: Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Trị, Tây Ninh, Bình Phước, Phú Thọ.

	2
	Võ Đại Trung
	Thành viên 
	0903219452
	trungvd@vst.gov.vn
	

	3
	Lê Thị Anh
	Thành viên 
	0902142360
	lethianh@mof.gov.vn
	

	4
	Phạm Thị Lan
	Thành viên 
	01647043616
	lampt@vst.gov.vn
	

	5
	Hoàng Khánh Chi
	Thành viên 
	0904385333
	hoangkhanhchi@mof.gov.vn
	

	6
	Trần Lưu Ly
	Thành viên -Hỗ trợ KSC 
	0982820809
	lytl@vst.gov.vn
	

	1
	Lê Thị Vân
	Phụ trách
	0988837062
	Vanlt01@vst.gov.vn
	+ Các tỉnh triển khai năm 2011: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang

+ Các tỉnh không thực hiện khóa sổ năm 2010 trên TABMIS: Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang.

+ Các tỉnh đã được thực hiện khóa sổ trên TABMIS: Hải Phòng, Hà Nam, Trà Vinh, Vĩnh Long.

	2
	Dương Văn Tuấn
	Thành viên 
	0912725779
	tuandv@vst.gov.vn
	

	3
	Nghiêm Thị Kim Xuyến
	Thành viên 
	0975808589
	xuyenntk@vst.gov.vn
	

	4
	Phạm Thị Ánh Nguyệt
	Thành viên 
	0986068120
	nguyetpta@vst.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Thành viên 
	0988599866
	nguyenthilananh@mof.gov.vn
	

	6
	Nguyễn Thị Cẩm Bình
	Thành viên -Hỗ trợ KSC 
	0934606666
	binhntc@vst.gov.vn
	

	1
	Đoàn Thu Thủy
	Phụ trách
	0904151726
	thuydt01@vst.gov.vn
	Sở Giao dịch và các Bộ/ngành triển khai TABMIS

	2
	Phạm Thị Phương Hoa
	Phó phụ trách
	0906236945
	hoaptp@vst.gov.vn
	

	3
	Lê Thị Anh
	Thành viên 
	0902142360
	lethianh@mof.gov.vn
	

	4
	Hà Minh Việt
	Thành viên 
	0984532798
	viethm@vst.gov.vn
	

	5
	Phạm Thanh Ngân
	Thành viên 
	0987757098
	Nganpt01@vst.gov.vn
	

	6
	Tô Kim Hà
	Thành viên 
	0986784060
	hatk@vst.gov.vn
	

	7
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Thành viên 
	0988599866
	nguyenthilananh@mof.gov.vn
	

	8
	Bùi Thị Thùy Duyên
	Thành viên 
	0915061660
	buithithuyduyen@mof.gov.vn
	

	9
	Trần Thượng Dương
	Thành viên 
	0985520085
	tranthuongduong@mof.gov.vn
	

	10
	Phạm Thị Quyên
	Thành viên 
	0915727909
	Quyenpt01@vst.gov.vn
	

	11
	Nguyễn Thị Tích
	Thành viên - Hỗ trợ KSC 
	0912041106
	tichnt@vst.gov.vn
	

	Hỗ trợ XLTT:

	1
	Phạm Lê Hoài Nam
	Phụ trách
	0986689779
	namplh@vst.gov.vn
	Hỗ trợ XLTT cho cơ quan Tài chính và KBNN

	2
	Phạm Quang Huy
	Thành viên 
	0985152468
	huypq@vst.gov.vn
	

	3
	Trần Thị Thanh Sơn
	Thành viên 
	0983174959
	sonttt@vst.gov.vn
	

	4
	Lâm Thị Hồng Hạnh
	Thành viên 
	0904336340
	Hanhlth03@vst.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Thủy Cảnh Yến
	Thành viên 
	0989209622
	yenntc@vst.gov.vn
	

	6
	Đặng Thị Thanh Hiền
	Thành viên 
	0912127919
	hiendtt@vst.gov.vn
	

	7
	Tạ Thị Thu Hà
	Thành viên 
	0944015568
	hattt@vst.gov.vn
	

	8
	Võ Thị Hiền
	Thành viên 
	0915115599
	Hienvt02@vst.gov.vn
	

	9
	Hoàng Thị Lương
	Thành viên 
	0978502668
	luonght@vst.gov.vn
	

	Hỗ trợ giao diện với TABMIS:

	1
	Đỗ Quang Huy
	Phụ trách
	0904082948
	huydp@vst.gov.vn
	Hỗ trợ giao diện: TCS, Bù trừ điện tử;

	2
	Nguyễn Kim Thắng
	Thành viên 
	0914567895
	thangnk@vst.gov.vn
	

	3
	Lê Đình Quang
	Thành viên 
	0917369900
	Quangld01@vst.gov.vn
	

	4
	Trịnh Thị Thu Trang
	Thành viên 
	0975645768
	Trangttt02@vst.gov.vn
	

	5
	Đặng Anh Dũng
	Thành viên 
	0906480084
	Dungda01@vst.gov.vn
	

	6
	Trần Tuấn Anh
	Thành viên 
	0983931954
	anhtt@vst.gov.vn
	

	7
	Lê Quang Tôn
	Phụ trách
	0989285398
	Tonlq@vst.gov.vn
	Hỗ trợ giao diện TTDT, Thanh toán song phương, Thanh toán, Liên ngân hàng 

	8
	Vũ Linh
	Thành viên 
	0915326851
	Linhv@vst.gov.vn
	

	9
	Phạm Thị Quyên
	Thành viên 
	0983889930
	Hadtt@vst.gov.vn
	

	10
	Trần Thị Thủy
	Thành viên 
	0977580505
	Thuytt@vst.gov.vn
	

	Hỗ trợ hạ tầng truyền thông:

	1
	Nguyễn Quý Bách
	Phụ trách
	0913011234
	nguyenquybach@mof.gov.vn
	Hỗ trợ hạ tầng truyền thông Cơ quan Tài chính

	2
	Vũ Huy Cường
	Thành viên 
	0915638133
	vuhuycuong@mof.gov.vn
	

	3
	Lê Thanh Chi
	Thành viên 
	0912717627
	lethanhchi@mof.gov.vn
	

	4
	Phạm Huy Sơn
	Phụ trách
	0983888980
	sonph@vst.gov.vn
	Hỗ trợ hạ tầng truyền thông các đơn vị KBNN

	5
	Nguyễn Thị Vân Quỳnh
	Thành viên 
	0915111862
	quynhntv@vst.gov.vn
	

	Hỗ trợ danh mục dùng chung:

	1
	Nguyễn Tài Quang
	Phụ trách
	0912291793
	nguyentaiquang@mof.gov.vn
	Hỗ trợ cơ quan Tài chính và KBNN

	2
	Phùng Phương Nam
	Thành viên 
	0913203369
	phungphuongnam@mof.gov.vn
	

	3
	Phạm Lê Hoài Nam
	Thành viên 
	0986689779
	Namplh@vst.gov.vn
	

	4
	Trần Thị Thanh Sơn
	Thành viên 
	0983174959
	Sonttt@vst.gov.vn
	

	Hỗ trợ giám sát hiệu năng hệ thống TABMIS:

	1
	Hồ Đức Hạnh
	Phụ trách
	0912388515
	hanhhd@vst.gov.vn
	Trực giám sát hiệu năng hệ thống TABMIS tại Trung tâm dữ liệu - KBNN

	2
	Phạm Hải Thái
	Thành viên 
	0913515131
	thaiph@vst.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Công Minh
	Thành viên 
	0976515459
	minhnc@vst.gov.vn
	

	4
	Cao Thị Xuyến
	Thành viên 
	0983540929
	xuyenct@vst.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Văn Tuyền
	Thành viên 
	0948161239
	Tuyennv04@vst.gov.vn
	

	6
	Nguyễn Thị Hạnh
	Thành viên 
	0912244848
	Hanhnt07@vst.gov.vn
	

	7
	Hoàng Thị Mai Dung
	Thành viên 
	0912808009
	dunghtm@vst.gov.vn
	


2. Danh sách cán bộ hỗ trợ thuộc nhà thầu IBM/FPT (tham gia hỗ trợ các chức năng liên quan đến công tác khóa sổ cuối năm trên hệ thống TABMIS):
	Nhóm
	Họ tên
	Vai trò
	Điện thoại
	Thư điện tử
	Địa bàn được phân công hỗ trợ 

	1
	Nguyễn Thế Dũng 
	Phụ trách
	0168.432.8888
	DungNT15@fpt.com.vn
	Hà Nội 

	
	Trần Ngọc Bích
	Thành viên 
	0912768006
	BichTN@fpt.com.vn
	

	2
	Phạm Huy Toàn
	Phụ trách
	0932.240.885
	ToanPH2@fpt.com.vn
	Sở Giao dịch và các Bộ/Ngành trung ương 

	
	Phạm Thị Tú
	Thành viên 
	0913034157
	tupt@fpt.com.vn
	

	3
	Vũ Tuấn Cường
	Phụ trách
	0982.660.245
	CuongVT3@fpt.com.vn
	Hải Phòng; Nghệ An; Nam Định; Lạng Sơn; Sóc Trăng

	
	Lê Minh Hòa
	Thành viên 
	0916453695
	HoaLM@fpt.com.vn
	

	
	Đỗ Thanh Tình
	Thành viên 
	01234888662
	TinhDT2@fpt.com.vn
	

	4
	Doãn Văn An
	Phụ trách
	0904.684.554
	AnDV@fpt.com.vn
	Quảng Ninh; Bến Tre; Vĩnh Long; Tuyên Quang; Cần Thơ

	
	Nguyễn Thu Trang
	Thành viên 
	0914026383
	TrangNT@fpt.com.vn
	

	
	Nguyễn Thanh Phú
	Thành viên 
	0983832057
	PhuNT4@fpt.com.vn
	

	5
	Vũ Viết Hoàn
	Phụ trách
	0168.715.0078
	HoanVV@fpt.com.vn
	Hà Nam; Tiền Giang; Trà Vinh; Hà Giang; Cà Mau

	
	Cung Tố Mai
	Thành viên 
	01277390294
	Maict2@fpt.com.vn
	

	
	Trần Thị Hương Giang
	Thành viên 
	0902216966
	GiangTTH3@fpt.com.vn
	

	6
	Nguyễn Hoàng Tiến
	Phụ trách
	0973.344.566
	TienNH4@fpt.com.vn
	Hải Dương; Quảng Bình; Phú Thọ; Yên Bái; Hậu Giang

	
	Kiều Thắng
	Thành viên 
	0983840818
	ThangK@fpt.com.vn
	

	
	Đoàn Trần Thanh
	Thành viên 
	0904386049
	ThanhDT@fpt.com.vn
	

	7
	Hồ Sỹ Trọng
	Phụ trách
	0904.216.558
	TrongHS@fpt.com.vn
	Hưng Yên; Quảng Trị; Vĩnh Phúc; Bắc Giang; Bạc Liêu

	
	Nguyễn Ngọc Ly
	Thành viên 
	0983312586
	lynn2@fpt.com.vn
	

	
	Mai Phương Nam
	Thành viên 
	0943819839
	NamMP@fpt.com.vn
	

	8
	Vũ Thị Bích Ngọc
	Phụ trách
	0936.586.883
	NgocVTB@fpt.com.vn
	Đà Nẵng; Hà Tĩnh; Đồng Nai; Kiên Giang

	
	Lê Anh Tú
	Thành viên 
	0983520987
	tula2@fpt.com.vn
	

	
	Lại Thị Điền
	Thành viên 
	01688520166
	DienLT@fpt.com.vn
	

	9
	Nguyễn Thị Thúy
	Phụ trách
	0915.791.814
	ThuyNT14@fpt.com.vn
	Long An; Quảng Nam; Vũng Tàu; Bắc Ninh

	
	Kiều Thắng
	Thành viên 
	0983840818
	ThangK@fpt.com.vn
	

	
	Nguyễn Thị Tuyến
	Thành viên 
	0983151682
	TuyenNT3@fpt.com.vn
	

	10
	Mai Vân Anh
	Phụ trách
	0977.967.500
	AnhMV2@fpt.com.vn
	Bình Định; Quảng Ngãi; Bình Dương; Đồng Tháp

	
	Cung Tố Mai
	Thành viên 
	01277390294
	maict2@fpt.com.vn
	

	
	Hoàng Phương Thao
	Thành viên 
	0977423291
	ThaoHP@fpt.com.vn
	

	11
	Cao Thị Thúy Hằng
	Phụ trách
	0987.398.698
	HangCTT@fpt.com.vn
	Khánh Hòa; Thừa Thiên Huế; Tây Ninh; Lào Cai

	
	Lê Anh Tú
	Thành viên 
	0983520987
	tula2@fpt.com.vn
	

	12
	Đỗ Quỳnh Như
	Phụ trách
	0903.443.777
	NhuDQ@fpt.com.vn
	Phú Yên; Thái Bình; Bình Phước; An Giang

	
	Nguyễn Thu Trang
	Thành viên 
	0914026383
	TrangNT@fpt.com.vn
	


PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH TRỰC HỖ TRỢ KHÓA SỔ CUỐI NĂM 2011 TRÊN HỆ THỐNG TABMIS TRỰC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC NGÀY NGHỈ THỜI ĐIỂM 31/12 (TỪ 29/12/2011 ĐẾN 06/01/2012)
(Kèm theo công văn số 17095/BTC-KBNN ngày 15 tháng 12 năm 2011)

	TT
	Họ tên
	Vai trò
	Điện thoại
	Email
	Phân công hỗ trợ theo ngày

	
	
	
	
	
	29/12
	30/12
	31/12
	1/1
	2/1
	3/1
	4/1
	5/1
	6/1

	Nhóm phụ trách chung - Theo dõi công tác trực ngoài giờ hành chính

	1
	Đoàn Thu Thủy
	Tổ trưởng
	0904151726
	Thuydt01@vst.gov.vn
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X 

	2
	Vũ Đức Chính
	Thành viên 
	0913003046
	chinhvd@vst.gov.vn
	
	X
	X
	X 
	
	
	
	X 
	

	3
	Nguyễn Văn Hào
	Thành viên 
	0913508062
	nguyenvanhao@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bùi Thế Phương
	Thành viên 
	0912179075
	phuonght@vst.gov.vn
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	5
	Vũ Thanh Huyền
	Thành viên 
	0912060592
	huyenvt@vst.gov.vn
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	

	6
	Hà Xuân Hoài
	Thành viên 
	0983093450
	hoaihx@vst.gov.vn
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Hồng Thủy
	Thành viên 
	0912399799
	thuynth@vst.gov.vn
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	8
	Trần Trọng Hải
	Thành viên 
	0913586563
	trantronghai@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hỗ trợ nghiệp vụ và các chức năng khóa sổ trên TABMIS

	Nhóm 1: Hỗ trợ các địa bàn Hà Nội, Hà Giang, Hải Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đà Nẵng

	1
	Nguyễn Thị Hoài
	Phụ trách
	0912229224
	Hoaint@vst.gov.vn
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X

	2
	Trần Thị Thanh Sơn
	Thành viên 
	0983174959
	sonttt@vst.gov.vn
	
	
	
	
	X
	
	
	X 
	

	3
	Phạm Thị Phương Hoa
	Thành viên 
	0906236945
	Hoaptp@vst.gov.vn
	
	X
	X
	
	
	
	X 
	
	

	4
	Bùi Thị Thùy Duyên 
	Thành viên 
	0915061660
	buithithuyduyen@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	Thành viên 
	0936999595
	yennth@vst.gov.vn
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	6
	Trần Thị Thủy
	Thành viên 
	0977580505
	thuytt@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	7
	Nguyễn Đình Chiến
	Thành viên - Hỗ trợ KSC
	0983433085
	chiennd@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm 2: Hỗ trợ các địa bàn Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Dương.

	1
	Đinh Thị Ngọc Ánh
	Phụ trách
	0985276668
	anhdtn@vst.gov.vn
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X 
	

	2
	Hà Minh Việt
	Thành viên 
	0984532798
	viethm@vst.gov.vn
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X 

	3
	Phạm Thanh Ngân
	Thành viên 
	0987757098
	Nganpt01@vst.gov.vn
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	4
	Từ Thị Khánh Lê
	Thành viên 
	0916840682
	lettk@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	5
	Trần Thượng Dương
	Thành viên 
	0985520085
	tranthuongduong@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Khương Xuân Lợi
	Thành viên - Hỗ trợ KSC
	0916550220
	loikx@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm 3: Hỗ trợ các địa bàn Lào Cai, Yên Bái, Cà Mau, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Bình, Nam Định.

	1
	Nguyễn Thị Nga
	Phụ trách
	0912288495
	Ngant@vst.gov.vn
	X
	X
	X
	X
	
	X
	
	
	

	2
	Lương Đình Mạnh
	Thành viên 
	0983317838
	Manhld@vst.gov.vn
	
	
	
	
	X
	
	
	
	X 

	3
	Đinh Ngọc Linh
	Thành viên 
	0979716982
	Linhdn@vst.gov.vn
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	

	4
	Phạm Thị Quyên
	Thành viên 
	0915727909
	Quyenpt01@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	X 
	
	

	5
	Nguyễn Vũ Vịnh
	Thành viên 
	0975684286
	nguyenvuvinh@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hoàng Cúc Phương
	Thành viên - Hỗ trợ KSC
	0982101138
	phuonghc@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm 4:Hỗ trợ các địa bàn Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Trị, Tây Ninh, Bình Phước, Phú Thọ.

	1
	Trần Thị Thu Hương
	Phụ trách
	0913557458
	Huongttt11@vst.gov.vn
	X
	X
	X
	X
	
	X
	
	
	

	2
	Võ Đại Trung
	Thành viên 
	0903219452
	trungvd@vst.gov.vn
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X

	3
	Lê Thị Anh
	Thành viên 
	0902142360
	lethianh@mof.gov.vn
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	

	4
	Phạm Thị Lan
	Thành viên 
	01647043616
	lanpt@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	5
	Hoàng Khánh Chi
	Thành viên 
	0904385333
	hoangkhanhchi@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trần Lưu Ly
	Thành viên - Hỗ trợ KSC
	0982820809
	lytl@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm 5. Hỗ trợ các địa bàn Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Hà Nam, Trà Vinh, Vĩnh Long

	1
	Lê Thị Vân
	Phụ trách
	0988837062
	Vanlt01@vst.gov.vn
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	
	X

	2
	Dương Văn Tuấn
	Thành viên 
	0912725779
	tuandv@vst.gov.vn
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	

	3
	Nghiêm Thị Kim Xuyến
	Thành viên 
	0975808589
	xuyenntk@vst.gov.vn
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	4
	Phạm Thị Ánh Nguyệt
	Thành viên 
	0986068120
	nguyetpta@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Thành viên 
	0988599866
	nguyenthilananh@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Cẩm Bình
	Thành viên - Hỗ trợ KSC
	0934606666
	binhntc@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm 6: Hỗ trợ Sở Giao dịch KBNN và các Bộ/Ngành TW triển khai TABMIS.

	1
	Đoàn Thu Thủy
	Phụ trách
	0904151726
	thuydt01@vst.gov.vn
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	Phạm Thị Phương Hoa
	Phó Phụ trách
	0906236945
	hoaptp@vst.gov.vn
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	3
	Lê Thị Anh
	Thành viên 
	0902142360
	lethianh@mof.gov.vn
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	

	4
	Hà Minh Việt
	Thành viên 
	0984532798
	viethm@vst.gov.vn
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X

	5
	Phạm Thanh Ngân
	Thành viên 
	0987757098
	Nganpt01@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	6
	Tô Kim Hà
	Thành viên 
	0986784060
	hatk@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	7
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Thành viên 
	0988599866
	nguyenthilananh@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bùi Thị Thùy Duyên
	Thành viên 
	0915061660
	buithithuyduyen@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trần Thượng Dương
	Thành viên 
	0985520085
	tranthuongduong@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phạm Thị Quyên
	Thành viên 
	0915727909
	Quyenpt01@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	11
	Nguyễn Thị Tích
	Thành viên - Hỗ trợ KSC
	0912041106
	tichnt@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hỗ trợ XLTT:

	1
	Phạm Lê Hoài Nam
	Phụ trách
	0986689779
	namplh@vst.gov.vn
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	Phạm Quang Huy
	Thành viên 
	0985152468
	huypq@vst.gov.vn
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	3
	Trần Thị Thanh Sơn
	Thành viên 
	0983174959
	sonttt@vst.gov.vn
	X
	
	X
	
	X
	
	
	
	

	4
	Lâm Thị Hồng Hạnh
	Thành viên 
	0904336340
	Hanhlth03@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thúy Cảnh Yến
	Thành viên 
	0989209622
	yenntc@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đặng Thị Thanh Hiền
	Thành viên 
	0912127919
	hiendtt@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	7
	Tạ Thị Thu Hà
	Thành viên 
	0944015568
	hattt@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	8
	Võ Thị Hiền
	Thành viên 
	0915115599
	Hienvt02@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	9
	Hoàng Thị Lương
	Thành viên 
	0978502668
	luonght@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Hỗ trợ giao diện với TABMIS:

	Nhóm hỗ trợ giao diện TCS, Bù trừ điện tử.

	1
	Đỗ Quang Huy
	Phụ trách
	0904082948
	huydq@vst.gov.vn
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Kim Thắng
	Thành viên 
	0914567895
	thangnk@vst.gov.vn
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	

	3
	Lê Đình Quang
	Thành viên 
	0917369900
	Quangld01@vst.gov.vn
	
	
	X
	
	
	
	
	X
	

	4
	Trịnh Thị Thu Trang
	Thành viên 
	0975645768
	Trangttt02@vst.gov.vn
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	5
	Đặng Anh Dũng
	Thành viên 
	0906480084
	Dungda01@vst.gov.vn
	
	
	
	
	X
	
	
	
	X

	6
	Trần Tuấn Anh
	Thành viên 
	0983931954
	anhtt@vst.gov.vn
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	Hỗ trợ giao diện TTĐT, Thanh toán song phương, Thanh toán liên ngân hàng 

	7
	Lê Quang Tôn
	Phụ trách
	0989285398
	Tonlq@vst.gov.vn
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	

	8
	Vũ Linh
	Thành viên 
	0915326851
	Linhv@vst.gov.vn
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	X

	9
	Phạm Thị Quyên
	Thành viên 
	0983889930
	Hadtt@vst.gov.vn
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	

	10
	Trần Thị Thúy
	Thành viên 
	0977580505
	thuytt@vst.gov.vn
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	

	Hỗ trợ hạ tầng truyền thông:

	1
	Nguyễn Quý Bách 
	Phụ trách
	0913011234
	nguyenquybach@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vũ Huy Cường
	Thành viên 
	0915638133
	vuhuycuong@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lê Thanh Chỉ
	Thành viên 
	0912717627
	lethanhchi@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phạm Huy Sơn
	Phụ trách
	0983888980
	sonph@vst.gov.vn
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Vân Quỳnh
	Thành viên 
	0915111862
	quynhntv@vst.gov.vn
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Hỗ trợ danh mục dùng chung:

	1
	Nguyễn Tài Quang
	Phụ trách
	0912291763
	nguyentaiquang@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phùng Phương Nam
	Thành viên 
	0913203369
	phungphuongnam@mof.gov.vn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Lê Hoài Nam
	Thành viên 
	0986689779
	Nampth@vst.gov.vn
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	4
	Trần Thị Thanh Sơn
	Thành viên 
	0983174959
	Sonttt@vst.gov.vn
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	


